[bookmark: _GoBack]ĐỀ 3
Bài 1: Thực hiện phép tính sau: (1,5đ)
1)   129.132 – 129.31 -129                                 
2)   34  - 33   + (27-25)4 – 56 : 55

           3)   350-250:{]}    
[bookmark: _Hlk54810796]  Bài 2:  Tìm x biết:   	(2đ)
a) 5. (x – 10)  = 25
b) 145 + 2. (79 -x ) = 32 . 52
c) 20 ⋮ x  và  x > 5
d) 2x   - 23  =  23 . 3
Bài 3: (1đ) Vẽ trên cùng một hình theo diễn đạt sau:
 - Vẽ tia OA và OB đối nhau.
 - Lấy điểm K nằm ngoài đường thẳng AB. 
 - Vẽ đường thẳng KO, đoạn thẳng KB, tia AK.
 - Qua O vẽ đường thẳng a cắt trung điểm I của đoạn thẳng KB.
Câu 4: (2,75đ) Trên cùng một tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 8cm, OB = 4cm.
a) Tính AB.
b) Chứng minh B là trung điểm của đoạn thẳng OA.
c) Lấy điểm E trên tia Ox sao cho E là trung điểm của OB. Tính EA.
Bài 5: (1đ) Bạn Hùng có tất cả 14 viên bi xanh, 21 viên bi đỏ và 35 viên bi trắng. Bạn Hùng muốn chia đều số bi mỗi màu vào các phần quà để tặng cho các bạn của mình. Hỏi bạn hùng có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? 
Bài 6:  (1đ) Hai bạn Trung và Dũng cùng học khối 6 của một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. Trung cứ 15 ngày lại trực nhật, Dũng cứ 25 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả hai bạn lại cùng trực nhật?
Bài 7: (0.5đ) Hai bạn Mai,  Hoa cùng học ở một trường. Nhà của hai bạn và trường học nằm trên một đường thẳng, trường học nằm trên con đường từ nhà Hoa đến nhà Mai. Khoảng cách từ nhà Mai đến trường là 3km, khoảng cách từ nhà Hoa đến trường là 4,5km. Hỏi khoảng cách từ nhà Hoa đến nhà Mai là bao nhiêu km? 
Bài 8:  (0,25đ) Chứng minh  A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 299  chia hết cho 14

HẾT



ĐÁP ÁN

Bài 1: Thực hiện phép tính sau: (1,5đ)
1) 129.132 – 129.31 -129 
= 129. (132 -31 -1)
= 129.100
= 12900                                                                ( 0,5 đ )                             
2)   34  - 33   + (27-25)4 – 56 : 55
	= 81 -27 + 24  - 52
       = 54 + 16 -25
       = 45                                                                      ( 0,5 đ )
3) 
350-250:{]} 

= 350-250:{]} 

[bookmark: _Hlk54810623]= 350-250:{]}

= 350-250:{}  
= 350-250:25
=  350-10   = 340                                                   (0,5 đ )
 

   
  Bài 2:  Tìm x biết:   	(2đ)
a) 5. (x – 10)  = 25
x – 10 = 25:5
x – 10 = 5
x         = 5 +10
x  = 15
b) 145 + 2. (79 -x ) = 32 . 52
     145 + 2. (79 -x ) = 9.25
    145 + 2. (79 -x ) = 225
[bookmark: _Hlk54811547]	2. (79 -x )  = 225 -145
[bookmark: _Hlk54811578]               2. (79 -x )  = 80
	79 -x = 80 :  2 = 40
                        x = 79 -40 = 39
c) 20 ⋮ x  và  x > 5

Ta có 20 ⋮ x  => x  Ư(20) = { 1;2 ; 4; 5; 10; 20 }

mà x > 5 nên x  {10; 20}
d) 2x   - 23  =  23 . 3
2x   - 8  =  8 . 3 
2x   - 8  =  24
 2x     =  24 + 8 = 32
 2x     =  25
 x = 5


Bài 3: (1đ)
[image: ]




[image: ]
Bài 4: 
a)Trên cùng một  tia Ox:  OB < OA (4cm < 8cm) 
· B nằm giữa O và A.
           => OB + AB = OA
           => 4 + AB = 8
           => AB = 8 - 4 = 4 (cm)                                                                ( 1đ )
[bookmark: _Hlk54812770]    b)Ta có: Điểm B nằm giữa hai điểm O,  A  và OB = BA ( = cm)
          =>  Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng OA.                             ( 1đ )             
    c) E là trung điểm của OB =>  OE = EB = OB/2 = 4/2 = 2(cm).
Trên cùng tia Ox: OE < OA ( 2cm < 8cm)
· E nằm giữa O và A
· OE + EA = OA
· 2 + EA = 8
· EA = 8 – 2 = 6 (cm)                                                                (0,75đ )

Bài 5: Gọi số phần quà chia được nhiều nhất là x (phần) (x  N*)



Ta có: 14  x ; 21  x ; 35  x và x là số lớn nhất 
· x là UCLN ( 14, 21, 35)
14= 2.7
21= 3.7
35 = 5.7
ƯCLN( 360, 252, 108) = 7
Vậy số phần quà chia được nhiều nhất là 7 phần.                                 (1đ)

Bài 6: Gọi sau ít nhất x (ngày) cả hai bạn lại cùng trực  nhật x  N* 


Ta có: x15,  x25 và x là số nhỏ nhất
=>x là BCNN(15,  25)
15 = 3.5                         25 = 52
BCNN(15, 25) = 3.52 = 75
Vậy sau ít nhất 75 ngày cả hai bạn lại cùng trực nhật.                           (1đ)
Bài 7:  Khoảng cách từ nhà Hoa đến nhà Mai là:
                      3 + 4, 5 = 7,5 (km)                                                           (0,5đ)

Bài 8:    A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 299  
	   A = (2 + 22 + 23) + (24 + 25 + 26)  + … + (297 + 298+ 299 )
[bookmark: _Hlk54813643]              A = 14 + 23 .(2 + 22 + 23) + ... + 296 .(2 + 22 + 23)
	   A = 14 + 23 .14 + ... + 296 .14

              A = 14.(1 + 23 +... + 296)  14
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Đ? 3 

Bài 1: Th?c hi?n phép tính sau: (1,5đ) 

1)   129.132 – 129.31 -129                                  

2)   3
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5 

           3)   350-250:{

30

128[5.3(312020)]}     

  Bài 2:  Tìm x bi?t:    (2đ) 

a) 5. (x – 10)  = 25 

b) 145 + 2. (79 -x ) = 3

2 

. 5

2

 

c) 20 ? x  và  x > 5 

d) 2

x  

 - 2

3 

 =  2

3

 . 3 

Bài 3: (1đ) V? trên cùng m?t hình theo di?n đ?t sau: 

 - V? tia OA và OB đ?i nhau. 

 - L?y đi?m K n?m ngoài đư?ng th?ng AB.  

 - V? đư?ng th?ng KO, đo?n th?ng KB, tia AK. 

 - Qua O v? đư?ng th?ng a c?t trung đi?m I c?a đo?n th?ng KB. 

Câu 4: (2,75đ) Trên cùng m?t tia Ox, l?y 2 đi?m A và B sao cho OA = 8cm, OB = 4cm. 

a) Tính AB. 

b) Ch?ng minh B là trung đi?m c?a đo?n th?ng OA. 

c) L?y đi?m E trên tia Ox sao cho E là trung đi?m c?a OB. Tính EA. 

Bài 5: (1đ) B?n Hùng có t?t c? 14 viên bi xanh, 21 viên bi đ? và 35 viên bi tr?ng. B?n Hùng 

mu?n chia đ?u s? bi m?i màu vào các ph?n quà đ? t?ng cho các b?n c?a mình. H?i b?n hùng có 

th? chia đư?c nhi?u nh?t bao nhiêu ph?n quà?  

Bài 6:  (1đ) Hai b?n Trung và Dung cùng h?c kh?i 6 c?a m?t trư?ng nhưng ? hai l?p khác 

nhau. Trung c? 15 ngày l?i tr?c nh?t, Dung c? 25 ngày l?i tr?c nh?t. L?n đ?u c? hai b?n cùng 

tr?c nh?t vào m?t ngày. H?i sau ít nh?t bao nhiêu ngày c? hai b?n l?i cùng tr?c nh?t? 

Bài 7: (0.5đ) Hai b?n Mai,  Hoa cùng h?c ? m?t trư?ng. Nhà c?a hai b?n và trư?ng h?c n?m 

trên m?t đư?ng th?ng, trư?ng h?c n?m trên con đư?ng t? nhà Hoa đ?n nhà Mai. Kho?ng cách 

t? nhà Mai đ?n trư?ng là 3km, kho?ng cách t? nhà Hoa đ?n trư?ng là 4,5km. H?i kho?ng cách 

t? nhà Hoa đ?n nhà Mai là bao nhiêu km?  

Bài 8:  (0,25đ) Ch?ng minh  A = 2 + 2
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 chia h?t cho 14 
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